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KẾ HOẠCH 

Điều tra thu thập thông tin ô nhiễm bom mìn vật nổ tại xã ….., huyện ….., tỉnh.....​
(MẪU CHUNG) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên, vị trí, phạm vi và nhiệm vụ dự án 

a) Tên dự án: …………………………………………………………. 

b) Địa điểm: …………………………………………………………. 

c) Nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ số 01/ĐT/………………….. tại………………… 

- Nhiệm vụ số 02/ĐT/………………….. tại………………… 

2. Đặc điểm chung của khu vực ĐT: 

a) Đặc điểm chung về địa lý, địa hình, địa chất, thủy văn. 

b) Đặc điểm chung về dân cư, kinh tế xã hội. 

3. Yêu cầu chung 

- Tiến hành điều tra khu vực nghi có BMVN. 

- Tiến độ triển khai. 

- Lực lượng triển khai theo nhiệm vụ. 

- Trang bị bảo đảm. 

4. Căn cứ lập kế hoạch 

a) Văn bản của trên. 

b) Thông tin được cung cấp. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KHỐI LƯỢNG TIẾN ĐỘ, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ: 

2. Khối lượng, tiến độ 

TT Hạng mục công việc Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Tiến độ 
Ghi 
chú Từ 

ngày 
Đến 
ngày 

I Công tác chuẩn bị      

1 Khảo sát địa hình, nắm tình hình 
khu vực Ngày     

2 Tập huấn bổ sung công tác điều 
tra Ngày     

3 In ấn tài liệu, mẫu biểu Bộ     

4 Xây dựng và phê duyệt kế hoạch 
điều tra Ngày     



II Công tác điều tra      

1 Thông tin điều tra tại cơ quan QS 
địa phương ĐP     

2 Thông tin điều tra tại BTLCB, 
VNMAC 

CB 
VNMAC     

3 Phỏng vấn lãnh đạo xã Xã     

4 Phỏng vấn trưởng thôn Thôn     

5 Phỏng vấn hộ gia đình Hộ     

6 Tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh 
giá chất lượng điều tra Mẫu biểu     

III Báo cáo kết quả      

1 Nghiệm thu kết quả điều tra Ngày     

2 Lập biên bản bàn giao kết quả 
điều tra Mẫu biểu     

3 Cơ sở dữ liệu Theo hướng dẫn của BQL dự án 

3. Các yêu cầu kỹ thuật 

a) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, cần tuân thủ: 

b) Công tác thu thập và phân tích tài liệu, tài liệu liên quan: 

- Bản đồ do Ban quản lý dự án cung cấp, sử dụng thêm bản đồ của cơ quan địa chính địa 
phương để xác định khu vực khu vực ô nhiễm BMVN. 

- Thu thập thông tin từ phỏng vấn nhân chứng tại địa phương. 

c) Công tác đo vẽ bản đồ: Sử dụng bản đồ (VN2000, 1/500) 

d) Công tác điều tra địa hình, địa chất, thủy văn. 

e) Phương án xử lý sự cố, hỗ trợ y tế. 

g) Công tác bảo đảm chất lượng nội bộ trong điều tra. 

III. HỒ SƠ 

1. Do tổ trưởng tổ điều tra lập 

- Phiếu phỏng vấn xã. 

- Phiếu phỏng vấn thôn. 

- Phiếu phỏng vấn hộ gia đình. 

2. Do đội trưởng lập  

Báo cáo kết quả điều tra. 

3. Dành cho cán bộ y tế  

Nhật ký khách tham quan 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU TRA 

1. Lực lượng, trang bị, phương tiện 

2. Phương pháp 

3. Thời gian thực hiện: từ ……….. đến …………….. 

V. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 

1. Các bản đồ xác định vị trí, phạm vi khu vực điều tra. 



2. Các sơ đồ/bản đồ liên quan đến tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ do Ban quản lý dự án và 
địa phương cung cấp. 

3. Các bảng biểu liên quan: 

- Bảng tổng hợp khối lượng điều tra. 

- Bảng dự toán kinh phí điều tra. 

4. Các phụ lục, hướng dẫn thực hiện công tác điều tra. 

 

​
Nơi nhận:​
- …………..;​
……………​
- Lưu:……….; 

CHỈ HUY ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA​
(Ký tên, đóng dấu) 

 


